
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,283.09 0.07% 13.38%
HNX 242.85 0.34% 5.59%
VN30 1,288.77 0.20% 13.89%
UPCOM 91.18 -0.02% 4.11%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,864.26
Tổng GTGD (tỷ) 26,407.73 9.64% 39.75%

INTRADAY VNINDEX 27/3/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,100 0.09% 13.16%
FUEMAV30 15,280 0.13% 13.61%
FUESSV30 15,780 1.81% 13.85%
FUESSV50 18,120 0.11% 6.71%
FUESSVFL 21,030 0.19% 14.29%
FUEVFVND 30,840 1.28% 18.48%
FUEVN100 17,300 0.00% 13.29%

VN30F2404 1,288.0 0.23%
VN30F2405 1,288.6 0.02%
VN30F2406 1,290.2 0.03%
VN30F2409 1,289.9 0.10%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 40,762.73 0.90% 21.81%
Shanghai 2,993.14 -1.26% 1.04%
Hang Seng 16,392.84 -1.36% -2.36%
Kospi 2,755.11 -0.07% 3.19%
BSE Sensex 73,050.33 0.79% 1.61%
STI (Singapore) 3,251.71 0.57% 0.67%
SET (Thái Lan) 1380.83 0.26% -3.67%
Dầu Brent ($/thùng) 85.13 0.13% 7.98%
Vàng ($/ounce) 2,193.11 0.89% 5.60%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.33% 6 -327
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.95% 7 7

TPCP - 10 năm 2.40% 8 22

USD/VND 24,978 0.12% 1.91%

EUR/VND 27,687 0.17% 1.14%

CNY/VND 3,502 0.09% 0.75%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
27/3/2024

Chứng khoán Nhật Bản dẫn đầu mức tăng của các thị trường châu Á hôm nay

khi đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990. Chỉ số Nikkei 225 đã

đóng cửa với mức tăng 0.9%. Ở các thị trường khác như Trung Quốc, Hồng Kông

và Hàn Quốc đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Ngày 27/3, giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh 500 nghìn đồng mỗi lượng. Trong khi 

đó, giá vàng nhẫn trơn đi ngang hoặc giảm nhẹ so với hôm qua.

Ngày thực hiện

Thị trường có phiên giao dịch khá giằng co quanh mức tham chiếu trong ngày 

hôm nay. Bán lẻ và xây dựng là hai nhóm tích cực nhất, trong khi đó ngân hàng 

với hóa chất lại khá ảm đạm.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 95,800     -0.52% 2.79% 1,660,540       1,708,504        
BID 52,500     -0.94% -0.94% 2,831,177       3,025,365        
CTG 35,500     0.85% 3.35% 9,352,507       9,607,076        
TCB 45,550     -0.87% 7.68% 8,814,092       13,015,023      
VPB 19,600     0.00% 5.09% 33,985,210     40,288,739      
MBB 25,300     0.20% 4.8% 27,063,506     34,223,280      
HDB 24,150     -0.21% 6.86% 10,954,225     8,821,733        
TPB 19,200     0.26% 3.23% 12,177,885     18,314,266      
STB 30,900     -0.32% -0.80% 29,037,414     28,252,046      
VIB 24,200     -0.62% 2.54% 8,591,736       13,901,953      
ACB 28,000     0.18% 1.82% 11,807,595     11,738,002      
SHB 11,500     0.00% 1.32% 33,822,314     39,938,697      

SSB 22,200     -0.45% -1.55% 2,363,184       2,445,910        
GAS 80,300     -0.50% 0.44% 1,343,729       15,534,251      
POW 11,450     0.00% 1.47% 16,775,575     3,026,096        
PLX 38,000     0.00% 1.18% 2,218,929       8,839,792        
VIC 47,050     0.00% 0.00% 6,180,066       12,829,023      
VHM 42,500     -0.58% -1.52% 13,176,436     12,235,146      
VRE 25,950     -1.70% -0.44% 12,488,872     6,962,826        
VNM 67,700     0.00% -2.46% 5,357,275       8,739,426        
MSN 75,400     1.89% 1.05% 13,444,553     1,459,931        
SAB 57,500     1.05% 0.31% 1,391,036       1,018,116        
BCM 65,200     0.15% 2.49% 1,341,661       1,007,301        
BVH 43,300     0.93% 2.49% 924,938           1,007,301        
VJC 103,000  1.08% 1.78% 1,054,486       1,020,999        
FPT 115,200  0.17% 0.61% 2,679,679       2,441,208        
MWG 50,700     4.21% 5.63% 21,677,812     23,617,510      
GVR 33,400     -1.47% 1.83% 5,254,885       6,621,018        
SSI 38,500     1.32% 3.49% 31,215,957     35,841,423      
HPG 30,600     0.16% 2.00% 37,626,692     60,990,866      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

ACB: Quỹ ngoại Whistle Investment Limited vừa có thông báo về việc đã bán 145 

triệu cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trong phiên giao dịch ngày 

22/3. Sau giao dịch, quỹ này đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 48,9 triệu cổ phiếu 

ACB, tương ứng tỷ lệ 1,26% vốn ngân hàng.

Nội dung

Đường sắt tốc độ cao có thể đóng góp khoảng 1 điểm % tăng trưởng GDP mỗi năm;

Sự cố sập cầu ở Mỹ dẫn tới nguy cơ gián đoạn một số chuỗi cung ứng;

Nhà đầu tư lạc quan, Việt Nam vẫn là điểm sáng thu hút vốn FDI;

Trung Quốc đệ đơn chống lại trợ cấp về xe điện của Mỹ lên WTO.

Đồng Yên Nhật xuống đáy 34 năm;

Gỡ khó cho những dự án ngàn tỉ ở Quảng Ngãi;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch ngày 26/3 vì các nhà đầu tư có quan điểm 

trái chiều về việc công suất lọc dầu của Nga giảm sau các cuộc tấn công gần đây 

của Ukraina.

VIC: VinFast ký kết ý định thư hợp tác với 15 đại lý tại Thái Lan.

MSN: Quỹ ngoại có phiên bán ròng đột biến cổ phiếu Masan với hơn 1077 tỷ 

trong ngày hôm nay.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Chia sẻ trong chương trình gặp gỡ nhà đầu tư Khu Liên hợp gang thép Hòa 

Phát Dung Quất vào ngày 26/03, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Hòa 

Phát,  cho biết đã đề xuất điều tra chống bán phá giá với thép HRC từ Trung Quốc 

trong tuần trước. 
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,283.09 0.07% 13.38%
HNX 242.85 0.34% 5.59%
VN30 1,288.77 0.20% 13.89%
UPCOM 91.18 -0.02% 4.11%
Net Foreign buy (B) -1,864.26
Total trading value (B) 26,407.73 9.64% 39.75%

INTRADAY VNINDEX 3/27/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,100 0.09% 13.16%
FUEMAV30 15,280 0.13% 13.61%
FUESSV30 15,780 1.81% 13.85%
FUESSV50 18,120 0.11% 6.71%
FUESSVFL 21,030 0.19% 14.29%
FUEVFVND 30,840 1.28% 18.48%
FUEVN100 17,300 0.00% 13.29%

VN30F2404 1,288.00 0.23%
VN30F2405 1,288.60 0.02%
VN30F2406 1,290.20 0.03%
VN30F2409 1,289.90 0.10%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 40,762.73 0.90% 21.81%
Shanghai Component 2,993.14 -1.26% 1.04%
Hang Seng 16,392.84 -1.36% -2.36%
Kospi 2,755.11 -0.07% 3.19%
BSE Sensex 73,050.33 0.79% 1.61%
STI (Singapore) 3,251.71 0.57% 0.67%
SET (Thái Lan) 1,380.83 0.26% -3.67%
Brent oil ($/barrel) 85.13 0.13% 7.98%
Gold ($/ounce) 2,193.11 0.89% 5.60%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.33% 6 -327
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.95% 7 7

10 year-Gov. Bond 2.40% 8 22

USD/VND 24,978 0.12% 1.91%

EUR/VND 27,687 0.17% 1.14%

CNY/VND 3,502 0.09% 0.75%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

3/27/2024 Cash                                 1,000 

3/28/2024 Cash                                    300 

3/29/2024 Cash                                 2,000 

4/2/2024 Cash                                 6,000 

4/2/2024 Cash                                 1,200 

4/5/2024 Cash                                    450 
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5/30/20244/1/2024

MARKET BRIEF
3/27/2024

The market had a rather tense trading session around the reference level today. 

Retail and construction were the two most positive groups, while banking and 

chemicals were quite gloomy.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Japanese stocks led Asian markets' gains today as the yen fell to its lowest since

1990. The Nikkei 225 index closed up 0.9%. Other markets such as China, Hong

Kong and South Korea all closed in the red.

On March 27, SJC gold price suddenly increased sharply by VND500,000 per tael. 

Meanwhile, the price of gold rings remained flat or decreased slightly compared to 

yesterday.

HTC 4/10/2024

3/28/2024

3/29/2024

HJS 4/10/2024

CCM

4/15/2024

5/9/2024

4/15/2024

BWA 4/8/2024

VGR 4/3/2024

GIC 4/3/2024

040080002004006008001,000

2.27%

0.89%

0.49%

0.48%

0.44%

0.42%

0.42%

0.34%

-0.01%

-0.10%

-0.27%

-0.68%

Retail

Construction & Materials

Basic Resources

Personal & Household Goods

Financial Services

Industrial Goods & Services

Food & Beverage

Oil & Gas

Utilities

Real Estate

Banks

Chemicals

5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

 1,270

 1,275

 1,280

 1,285

 1,290



SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 95,800     -0.52% 2.79% 1,660,540       1,708,504        
BID 52,500     -0.94% -0.94% 2,831,177       3,025,365        
CTG 35,500     0.85% 3.35% 9,352,507       9,607,076        
TCB 45,550     -0.87% 7.68% 8,814,092       13,015,023      
VPB 19,600     0.00% 5.09% 33,985,210     40,288,739      
MBB 25,300     0.20% 4.8% 27,063,506     34,223,280      
HDB 24,150     -0.21% 6.86% 10,954,225     8,821,733        
TPB 19,200     0.26% 3.23% 12,177,885     18,314,266      
STB 30,900     -0.32% -0.80% 29,037,414     28,252,046      
VIB 24,200     -0.62% 2.54% 8,591,736       13,901,953      
ACB 28,000     0.18% 1.82% 11,807,595     11,738,002      
SHB 11,500     0.00% 1.32% 33,822,314     39,938,697      
SSB 22,200     -0.45% -1.55% 2,363,184       2,445,910        
GAS 80,300     -0.50% 0.44% 1,343,729       15,534,251      
POW 11,450     0.00% 1.47% 16,775,575     3,026,096        
PLX 38,000     0.00% 1.18% 2,218,929       8,839,792        
VIC 47,050     0.00% 0.00% 6,180,066       12,829,023      
VHM 42,500     -0.58% -1.52% 13,176,436     12,235,146      
VRE 25,950     -1.70% -0.44% 12,488,872     6,962,826        
VNM 67,700     0.00% -2.46% 5,357,275       8,739,426        
MSN 75,400     1.89% 1.05% 13,444,553     1,459,931        
SAB 57,500     1.05% 0.31% 1,391,036       1,018,116        
BCM 65,200     0.15% 2.49% 1,341,661       1,007,301        
BVH 43,300     0.93% 2.49% 924,938           1,007,301        
VJC 103,000  1.08% 1.78% 1,054,486       1,020,999        
FPT 115,200  0.17% 0.61% 2,679,679       2,441,208        
MWG 50,700     4.21% 5.63% 21,677,812     23,617,510      
GVR 33,400     -1.47% 1.83% 5,254,885       6,621,018        
SSI 38,500     1.32% 3.49% 31,215,957     35,841,423      
HPG 30,600     0.16% 2.00% 37,626,692     60,990,866      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

High-speed rail can contribute about 1 percentage point to GDP growth each year;

Resolving difficulties for trillion-dollar projects in Quang Ngai;

Investors are optimistic, Vietnam is still a bright spot in attracting FDI capital;

Japanese Yen hits 34-year low;

The bridge collapse in the US leads to the risk of disruption to some supply chains;

China filed a complaint against US electric vehicle subsidies to the WTO.

Content

Crude oil prices fell in the trading session on March 26 as investors had mixed 

views on the reduction in Russian oil refining capacity following recent attacks by 

Ukraine.

VIC: VinFast signed a letter of intent to cooperate with 15 agents in Thailand.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Foreign funds had a sudden net sale of Masan shares of more than 

VND1,077 billion today.

HPG: Sharing in the investor meeting program of Hoa Phat Dung Quat Iron and 

Steel Complex on March 26, Mr. Nguyen Viet Thang, General Director of Hoa 

Phat, said he had proposed an anti-dumping investigation with HRC steel from 

China last week.

ACB: Foreign fund Whistle Investment Limited has just announced that it has sold 

145 million ACB shares of Asia Commercial Joint Stock Bank in the trading session 

on March 22. After the transaction, this fund reduced its ownership to 48.9 

million ACB shares, equivalent to 1.26% of the bank's capital.
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